
ỦY BAN NHÂN DÂN 
   TỈNH AN GIANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số: 86/QĐ-UBND An Giang, ngày  15 tháng 01 năm 2018 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt danh sách người có uy tín 

trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh năm 2018 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương được Quốc hội thông qua 
ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2011 của 
Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân 
tộc thiểu số 

Căn cứ Quyết định số 56/2013/QĐ-TTg ngày 07 tháng 10 năm 2013 của 
Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định 
số18/2011/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2011 về chính sách đối với người có 
uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. 

Xét đề nghị của Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh tại Tờ trình số 01/TTr-
BDT ngày 04 tháng 02 năm 2018, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc 
thiểu số trên địa bàn tỉnh năm 2018 là 114 người, trong đó: 

- Huyện Tri Tôn   :  41 người. 

- Huyện Tịnh Biên  :  30 người. 

- Huyện Châu Thành  :  06 người. 

- Huyện Châu Phú  :  04 người. 

- Huyện An Phú   :  06 người. 

- Huyện Thoại Sơn  :  08 người. 

- Thị xã Tân Châu  :  09 người. 

- Thành phố Châu Đốc  :  08 người. 

- Thành phố Long Xuyên :  02 người. 

 (Danh sách chi tiết kèm theo). 
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Điều 2. 

1. Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với sở, ban, ngành có liên quan và 
Ủy ban nhân dân huyện, thị, thành phố triển khai thực hiện chính sách đối với 
người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu trên địa bàn tỉnh theo qui định. 

2. Sở Tài chính căn cứ danh sách phê duyệt, bố trí kinh phí thực hiện 
chính sách theo đúng qui định tại Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18 tháng 
3 năm 2011 về chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu 
số và Quyết định số 56/2013/QĐ-TTg ngày 07 tháng 10 năm 2013 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 
18/2011/QĐ-TTg. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và bãi bỏ các 
văn bản trước đây trái với Quyết định này. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh, 
Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố và 
Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
định này./. 

Nơi nhận:                                   
- Ủy ban Dân tộc; 
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh; 
- Sở, ngành: Tài chính, Công an tỉnh; 
- Ban Dân tộc tỉnh;  
- UBND huyện, thị, thành phố; 
- Website Văn phòng; 
- Lãnh đạo VPUBND;                                                                   
- Phòng KGVX, TH;                        
- Lưu: HC-TC.                                                                                                                

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

(Đã ký)  
 
 

Nguyễn Thanh Bình 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
   TỈNH AN GIANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

TỔNG HỢP DANH SÁCH NGƯỜI CÓ UY TÍN 
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG NĂM 2018 

(Kèm theo Quyết định số  86/QĐ-UBND ngày  15/01/2018) 

Số 
TT Huyện/thị/thành Tổng 

số 

Giới tính Dân tộc 

Ghi chú 
Nam Nữ Khmer Chăm Hoa Khác 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Tổng cộng 114 112 02 82 14 16 02   

I  Tri Tôn 41 41 0 39   2     

II Tịnh Biên 30 30 0 29   1     

III Châu Thành 06 5 1 5 1       

IV Châu Phú 04 4 0 2 1 1     

V An Phú 06 6 0   6       

VI Thoại Sơn 08 8 0 7   1     

VII TX. Tân Châu 09 9 0   4 5     

VIII Châu Đốc 08 7 1   1 5 2   

IX Long Xuyên 02 2 0   1 1     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH AN GIANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ UY TÍN  
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG NĂM 2018 

(Kèm theo Quyết định số  86/QĐ-UBND ngày  15/01/2018) 

Số 
TT Huyện/xã/NCUT Tổng 

số 

Năm sinh 

Dân  
tộc 

Nơi cư trú 
(Thôn, bản và tương 

đương) 

Thành phần NCUT 

Ghi chú 
Nam Nữ Già 

làng 

Trưởng 
dòng 

họ, tộc 
trưởng 

Trưởng 
thôn, 

bản và 
tương 
đương 

Cán 
bộ 

nghỉ 
hưu 

Sư 
sãi, 

chức 
sắc 
tôn 
giáo 

Thầy 
mo, 
thầy 
cúng, 
thầy 
lang, 

bà 
bóng 

Nhà 
giáo, 
thầy 

thuốc, 
nhân 

sĩ 

Người 
sản 
xuất 
kinh 

doanh 
giỏi 

Thành 
phần 
khác 

Đảng 
viên 

Tôn 
 giáo 

CBCC, 
Cấp ủy, 
Đại biểu 
HĐND 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

Toàn tỉnh 114                                   

I  Huyện Tri Tôn 41                                   

1 TT. Tri Tôn 6                                   

1 Kiến Văn Song Sang   1946   Khmer Khóm 1         x           Phật 
giáo   01643136708 

2 Trang Quốc Bình   1954   Khmer Khóm 2               x           

3 Chau Phiên   1937   Khmer Khóm 3                 x   Phật 
giáo   01655456990 

4 Chau Văn Ny   1952   Khmer Khóm 4       x           x Phật 
giáo   01692230478 

5 Chau Heán   1960   Khmer Khóm 5                 x   Phật 
giáo     

6 Chau Kim Sônl   1939   Khmer Khóm 6         x           Phật 
giáo   0988728579 

2 TT. Ba Chúc 4                                   

1 Chau Sim   1970   Khmer Khóm An Bình                 x   Phật 
giáo     



 5

2 Chau Ương   1967   Khmer Khóm An Hòa "A" x               x   Phật 
giáo     

3 Trương Việt An   1967   Hoa Khóm An Hòa "A"               x     Phật 
giáo     

4 Lưu Văn Xuân   1956   Hoa Khóm An Hòa "B"               x     Phật 
giáo     

3 Xã Lê Trì 2                                   

1 Chau Đốs   1946   Khmer Ấp Trung An         x           Phật 
giáo   01649151097 

2 Chau Su   1945   Khmer Ấp Sóc Tức         x           Phật 
giáo   01687502563 

4 Xã Châu Lăng 7                                   

1 Chau Ni   1957   Khmer Ấp Tà On                 x   Phật 
giáo     

2 Chau Kim Sêng   1938   Khmer Ấp An Lợi                 x   Phật 
giáo x   

3 Chau Nhên   1953   Khmer Ấp Phnôm Pi                 x   Phật 
giáo   0766547170 

4 Chau Nâu   1950   Khmer Ấp Bằng Rò                 x   Phật 
giáo   0976889813 

5 Chau Sắk   1956   Khmer Ấp An Hòa                 x   Phật 
giáo     

6 Chau Kiêng   1958   Khmer Ấp An Thuận                 x   Phật 
giáo   0978020333 

7 Chau Sắp   1965   Khmer Ấp Rò Leng                 x   Phật 
giáo   01647357892 

5 Xã Lương Phi 4                                   

1 Chau Kuôn   1944   Khmer Ấp Sà Lôn       x             Phật 
giáo x 0915854203 

2 Chau Ươn   1964   Khmer Ấp Sà Lôn         x           Phật 
giáo   01222817365 

3 Chau Cáth   1941   Khmer Ấp Tà Miệt         x           Phật 
giáo   01664113366 

4 Chau Ngoi   1931   Khmer Ấp Tà Dung         x           Phật 
giáo   01673447123 

6 Xã Lương An Trà 2                                   

1 Mai Long   1966   Khmer Ấp Giồng Cát                 x   Phật 
giáo   01632182690 
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2 Chau Thenl   1960   Khmer Ấp Cà Na                 x   Phật 
giáo     

7 Xã Núi Tô 4                                   

1 Chau Sưng   1937   Khmer Ấp Tô Thuận                 x   Phật 
giáo   01633521389 

2 Chau Sơn   1937   Khmer Ấp Tô Trung         x           Phật 
giáo     

3 Chau One   1951   Khmer Ấp Tô Hạ                 x   Phật 
giáo   1677167742 

4 Chau Kem   1945   Khmer Ấp Tô Hạ         x           Phật 
giáo     

8 Xã An Tức 3                                   

1 Chau Nên   1966   Khmer Ấp Ninh Thuận         x           Phật 
giáo x 0939447733 

2 Chau Kônh   1944   Khmer Ấp Ninh Lợi         x           Phật 
giáo   01627682894 

3 Chau Sum   1935   Khmer Ấp Ninh Hòa x                   Phật 
giáo   01692735910 

9 Xã Cô Tô 3                                   

1 Chau Diên   1974   Khmer Ấp Tô An         x           Phật 
giáo x 0985233298 

2 Chau Nưng   1948   Khmer Ấp Sóc Triết       x           x Phật 
giáo   01672207016 

3 Chau Chên   1945   Khmer Ấp Tô Lợi             x       Phật 
giáo   01668880472 

10 Xã Ô Lâm 6                                   

1 Chau Sóc Sa   1952   khmer ấp phước lợi                 x x Phật 
giáo x 01649318606 

2 Chau Prós   1954   khmer ấp phước bình     x               Phật 
giáo     

3 Chau Chưng   1952   khmer ấp phước an               x     Phật 
giáo   0968453520 

4 Chau Son   1952   khmer ấp phước thọ          x           Phật 
giáo     

5 Chau Nhim   1930   khmer ấp phước lộc         x           Phật 
giáo   01656206759 

6 Chau Sane   1949   khmer ấp phước long         x           Phật 
giáo   0766518944 
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II Tịnh Biên 30                                   

1 Xã Văn Giáo 03                                   

1 Chau Som   1934   Khmer Ấp Văn Râu                 x   Phật 
giáo     

2 Chau Siêm   1951   Khmer Ấp Mằng Rò               x   x Phật 
giáo   01268712489 

3 Chau Nhônl   1941   Khmer Ấp Srây Kốth                 x   Phật 
giáo   01212025194 

2 Thị trấn Chi Lăng 01                                   

1 Chau Nghét   1933   Khmer Khóm 3                 x   Phật 
giáo     

3 Thị trấn Tịnh Biên 03                                   

1 Chau Nhươl   1980   Khmer Khóm Xuân Hiệp               x     Phật 
giáo   01679817682 

2 Chau Song   1955   Khmer Khóm Xuân Hoà               x     Phật 
giáo     

3 Chau Sơn Sóc Kunh   1955   Khmer Khóm Xuân Phú               x x   Phật 
giáo   0986584387 

4 Xã Vĩnh Trung 04                                   

1 Chau Lai   1934   Khmer Ấp Vĩnh Tâm               x     Phật 
giáo     

2 Chau Hên   1942   Khmer Ấp Vĩnh Tây               x     Phật 
giáo     

3 Chau Chiêng   1950   Khmer Ấp Vĩnh Lập               x     Phật 
giáo     

4 Chau Pem   1944   Khmer Ấp Vĩnh Hạ             x       Phật 
giáo     

5 Xã An Cư 06                                   

1 Chau Khanh   1935   Khmer ấp Ba Xoài                 x   Phật 
giáo   01685254332 

2 Chau Phônl   1945   Khmer ấp Vĩnh Thượng                 x   Phật 
giáo   0977061787 

3 Chau Khonl   1954   Khmer ấp Bà Đen                 x   Phật 
giáo     

4 Chau Lol   1957   Khmer ấp Pô Thi                 x   Phật 
giáo     
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5 Chau Honl   1935   Khmer ấp Soài Chếk                 x   Phật 
giáo     

6 Chau Mốs   1935   Khmer ấp Chơn Cô                 x   Phật 
giáo   01638402521 

6 Xã Thới Sơn 01                                   

1 Chau Phonl   1927   Khmer ấp Đông Thuận                   x Phật 
giáo     

7 Xã Nhơn Hưng 01                                   

1 Chau Dal   1954   Khmer ấp Tây Hưng       x           x Phật 
giáo x 01649911889 

8 Xã An Phú 01                                   

1 Chau Y   1940   Khmer ấp Phú Tâm               x     Phật 
giáo   01628825125 

9 Xã Tân Lợi 03                                   

1 Chau Krắc   1948   Khmer Ấp Tân Hiệp                   x Phật 
giáo     

2 Chau Ươn   1946   Khmer Ấp Tân Long                   x Phật 
giáo     

3 Chau Dang   1952   Khmer Ấp Tân Thuận         x         x PG     

10 Xã Núi Voi 01                                   

1 Chau Cắt   1954   Khmer ấp Mỹ Á         x         x Phật 
giáo x   

11 Xã An Hảo 03                                   

1 Chau Chên   1945   Khmer Ấp An Thạnh         x           Phật 
giáo     

2 Chau Chhươn   1954   Khmer  Ấp An Hòa       x           x Phật 
giáo x   

3 Chau Y   1954   Khmer  Ấp An Lợi        x           x PG     

12 TT. Nhà Bàng 02                                   

1 Hem Sang   1953   Khmer K. Hòa Thuận                 x   Phật 
giáo     

2 Thái Tân Quy   1942   Hoa K.Thới Hòa                 x x Phật 
giáo   0916410350 
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13 Xã An Nông 01                                   

1 Chau Sương   1958   Khmer Ấp Phú Cường                 x   Phật 
giáo   0985734206 

III Châu Thành 06                                   

1 Thị trấn An Châu 01                                   

1 Mai Thị Huyền     1953 Khmer Ấp Hoà Long 2                 x   Phật 
giáo     

2 Xã Cần Đăng 01                                   

1 Triệu Bé   1964   Khmer Ấp Cần Thạnh                 X   Phật 
giáo     

3 Xã Vĩnh Hanh 01                                   

1 Ab Do Loh Ya Kốp   1943   Chăm Ấp Vĩnh Hoà         x           Hồi 
giáo     

4 Xã Vĩnh Thành 01                                   

1 Triệu Ếch   1946   Khmer Ấp Đông Bình Trạch                 x   Phật 
giáo     

5 Xã Hoà Bình Thạnh 01                                   

1 Liêu Rên   1966   Khmer Ấp Hoà Tân                 x   Phật 
giáo     

6 Xã Vĩnh Nhuận 01                                   

1 Liêu Hương   1967   Khmer Ấp Vĩnh Lợi                 x   Phật 
giáo     

IV Châu Phú 04                                   

1 Thị trấn Cái Dầu 01                                   

1 Trương Kiệt Quang   1934   Hoa Ấp Bình Hoà       x             Phật 
giáo     

2 Xã Khánh Hoà 01                                   

1 Hos Sên   1957   Chăm Ấp Khánh Mỹ             x       Hồi 
giáo     

3 Xã Bình Mỹ 02                                   
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1 Mai Phi   1936   Khmer Ấp Bình Hưng 1         x         x Phật 
giáo     

2 Mai Thanh Hầu   1976   Khmer Ấp Bình Trung         x           Phật 
giáo     

V An Phú 06                                   

1 Xã Đa Phước 02                                   

1 A Ly   1950   Chăm Ấp Hà Bao II         x           Hồi 
giáo   01689168952 

2 Ma Hi Ri   1964   Chăm Ấp Hà Bao II         x           Hồi 
giáo   0984124538 

2 Xã Nhơn Hội 01                                   

1 Mách Sa Lếs   1948   Chăm Ấp Búng Lớn                 x   Hồi 
giáo   0949424221 

3 Xã Quốc Thái 01                                   

1 Mu Sa   1925   Chăm Ấp Đồng Ky         x           Hồi 
giáo   0975188203 

4 Xã Khánh Bình 01                                   

1 A Ly   1955   Chăm Ấp Bình Di         x           Hồi 
giáo   0916700981 

5 Xã Vĩnh Trường 01                                   

1 Châu Mách   1930   Chăm Ấp La Ma         x           Hồi 
giáo     

VI Thoại Sơn 08                                   

1 Thị trấn Óc Eo 04                                   

1 Thạch Chanh Sone   1966   Khmer Ấp Tân Hiệp A             x       Phật 
giáo     

2 Dương Hùng Báo   1965   Khmer Ấp Tân Hiệp B               x     Phật 
giáo   0918392921 

3 Chau Kích   1963   Khmer Ấp Trung Sơn         x           Phật 
giáo   01682594472 

4 Thạch Thiện Cơ   1963   Khmer Ấp Tân Đông               x     Phật 
giáo     

2 Thị trấn Núi Sập 01                                   
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1 Ngan Minh Nhơn   1956   Hoa Khóm Đông Sơn 2         x           Phật 
giáo x 0915694261 

3 Xã Vĩnh Trạch 01                                   

1 Dương Hữu Lướt   1966   Khmer Ấp Vĩnh Trung         x           Phật 
giáo   01656506050 

4 Xã Phú Thuận 01                                   

1 Châu Gương   1955   Khmer Ấp Phú Tây                 X   Phật 
giáo     

5 Thị trấn Phú Hoà 01                                   

1 Danh Nhiếp   1933   Khmer Ấp Phú Thiện                 X   Phật 
giáo     

VII TX. Tân Châu 09                                   

1 Xã Châu Phong 04                                   

1 Zaccarya   1945   Chăm Ấp Phũm Soài         x           Hồi 
giáo   02963547078 

2 Samaêl   1956   Chăm Ấp Phũm Soài         x           Hồi 
giáo   01229847064 

3 Muhammad   1925   Chăm Ấp Châu Giang         x           Hồi 
giáo     

4 Mukhtar   1955   Chăm Ấp Châu Giang         x           Hồi 
giáo     

2 Phường Long 
Thạnh 01                                   

1 Trương Thuận Thành   1956   Hoa Khóm Long Hưng 1               x     Phật 
giáo   0913970160 

3 Phường Long Hưng 01                                   

1 Lâm Văn Đại   1937   Hoa Khóm Long Thị C               x     Phật 
giáo     

4 Phường Long Phú 01                                   

1 Lý Hón   1965   Hoa Khóm Long Quới B               x     Phật 
giáo     

5 Phường Long Châu 01                                   

1 Ôn Chình   1945   Hoa Khóm Long Qưới B               x     Phật 
giáo     
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6 Phường Long Sơn 01                                   

1 Trần Tùa Tỷ   1930   Hoa Khóm Long Hưng 2         x           Phật 
giáo   0763823484 

VIII Châu Đốc 08                                   

1 Phường Châu Phú 
A 04                                   

1 Sái Văn Đán   1961   Nùng Tổ 16, khóm 3                 x   Phật 
giáo   0982768536 

2 Vu Kim Anh     1956 Hoa Tổ 11, khóm 4                 x   Phật 
giáo   01668558177 

3 Lai Kim Tường   1950   Hoa Tổ 35, khóm 5                 x   Phật 
giáo   0763866171 

4 Hà Nhi   1942   Hoa Tổ 15, khóm 6                 x   Phật 
giáo   0988050494 

2 Phường Châu Phú 
B 04                                   

1 Trương Công Tự   1948   Mường Tổ 9, khóm Châu Quới                 x         

2 Salayman   1962   Chăm Tổ 3, khóm Châu Thới                   x Hồi 
giáo x 0918482351 

3 Quách Vinh   1941   Hoa Tổ 3, khóm Châu Long 
4                 x   Phật 

giáo   0978155552 

4 Đàm Mạnh Tài   1970   Hoa Tổ 14, khóm Châu 
Long 8                 x   Phật 

giáo x 0909054145 

IX TP. Long Xuyên 02                                   

2 Phường Mỹ Long 02                                   

1 Lôi Cẩm Chương   1957   Hoa 36, Lê Thị Nhiên, khóm 
2       x             Phật 

giáo     

2 Sa Lay Mang   1971   Chăm Khóm 3                 x   Phật 
giáo     

* Ghi chú: Tổng cộng 114 người (112 Nam, 02 Nữ), trong đó: 
                  + Khmer      : 82 (01 nữ) 
                  + Chăm       : 14 
                  + Hoa          : 16 (01 Nữ). 
                  + DT khác   : 02. 
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